
        SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2024

STT Tên tài sản cố định Đơn vị tính Số
lượng

Năm đưa vào
sử dụng Nguyên giá

Giá trị
còn lại

đến
31/12/202

3

Hiện trạng
tài sản, công cụ

dụng cụ

Bộ phận
sử dụng

TÀI SẢN

1 Máy vi tính Cái 1 2020 14.707.000 5.882.800
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

Trạm Y tế
xã Ngọc tụ

2 Máy vi tính để bàn Cái 1 09/2010 19.380.000
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

3 Máy vi tính để bàn CMS
X- Media Cái 1 03/2022 15.024.852

Không lên
nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

4 Máy in Brother
L5100Dn Cái 1 2022 8.995.000

Không lên
nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

Công cụ dung cụ

5 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 01  2.011 6.012.000 rỉ sét, cắt không
được

6 Thiết bị lưu điện hpet cái 1  2.020  2.400.000 Không lên nguồn

7 Kìm khám mũi Cái 2 2011 168.000 Rỉ sét, không sử
dụng được

8 kéo 1 tù / 1 nhọn cái 1 2011  26.400 Rỉ sét, không sử
dụng được

9 kéo cắt chỉ 10cm cái 1 2011  22.000 Rỉ sét, không sử
dụng được

10 kéo cong 16 cm cái 1 2011  26.400 Rỉ sét, không sử
dụng được

11 kéo đầu tù 16 cm cái 1 2011  26.400 Rỉ sét, không sử
dụng được

12 kéo thẳng 16 cm cái 1 2011  26.400 Rỉ sét, không sử
dụng được
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13 Kéo cắt chỉ 10 cm cái 1 2011  58.000 Rỉ sét, không sử
dụng được

14 Panh thẳng có mấu
14cm cái 1 2011  85.000 Rỉ sét, không sử

dụng được

15 panh thẳng có mấu 16
cm cái 1 2011  27.500 Rỉ sét, không sử

dụng được

16 panh thẳng không mấu
16 cm cái 1 2011  27.500 Rỉ sét, không sử

dụng được

17 Kéo cắt tần sinh môn cái 1 2011  84.630 Rỉ sét, không sử
dụng được

18 Kẹp cầm máu thẳng loại
Karcher-Ocher cái 2 2011  24.570 Rỉ sét, không sử

dụng được

19 Kẹp lấy dị vật mũi cái 1 2011  575.000 Rỉ sét, không sử
dụng được

20 Kẹp lấy dị vật trong mắt cái 1 2011  571.000 Rỉ sét, không sử
dụng được

21 Kẹp lấy vòng cái 1 2011  49.140 Rỉ sét, không sử
dụng được

TÀI SẢN

22 Tủ lạnh đựng vác xin
YC-150EU

Cái 1 05/07/2020 38.000.000 15,200,00
0

Chập điện, hở
điện ,cháy

Trạm Y tế
xã Tân
Cảnh

23
Máy vi tính để bàn

Cái 1 16/2/2014 19.380.000 0 Hỏng, màn hình
không sáng

Công cụ dung cụ

24
Ống nghe hai tai

Cái 2 20/03/2017 490.000
Hỏng, rỉ
sét,không nghe
được

25 Bóp bóng cấp
cứu người lớn

Cái 1 05/07/2020 1.500.000
Hỏng, rách,
không bóp khí
được

TÀI SẢN

Trạm Y tế
xã Pô K ô

26 Tủ sấy dụng cụ 32 lit Cái 2 2015 25.350.000 Hỏng. Cắm
không vào điện

27 Nồi hấp tiệt trùng loại
nhỏ Cái 2 2015 28.800.000 Hỏng. Cắm

không vào điện

Công cụ dung cụ

28 Máy châm cứu Cái 1 2013 1.350.755 Hỏng. Cắm
không vào điện

Trạm Y tế
xã Ngọc tụ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



29 Huyết áp kế Cái 3 1.017.505 Hỏng. Đã kiểm
định, không đạt

30 Ống nghe Cái 3 413.700 Hỏng. Đã kiểm
định, không đạt

31 Đèn khám bệnh cái 1 2013 2.935.300 Hỏng. Cắm
không vào điện

TÀI SẢN

Khoa khám
-HSCC

32 Máy vi tính để bàn I3-
3240 Cái 1 01-01-2014 11,500,000

Không lên
nguồn, sữa nhiều

lần không sử
dụng được

33 Bơm tiêm điện tự động Cái 1 01-01-2021 21,400,000 không bơm thuốc
được

34 Bộ Đặt Nôị khí quản TE
NL  Kèm ống đặt Cái 1 2016 14,500,000 Đèn không sáng

Công cụ dung cụ

35 Máy in đen trắng 2 mặt
LBP 3300 Cái 1 01-01-2016 6,950,000 Kẹt giấy không

in được

36 Bàn gỗ để máy tính Cái 1 01-01-2014 850,000 gãy, hộc

37 Máy in HP P2035 Cái 1 01-01-2018 kẹt giấy không in
được

38 Cáng đẩy bệnh nhân I
Nox Cái 1 01-01-2005 2,835,000 gãy

39 Kéo đầu tù 16 cm Cái 3 01-01-2021 79,0000 Rét rĩ, Gãy

40 Kẹp mamg kim 18 cm Cái 3 2021 105,00 Hở không dùng
được

41 Quạt Trần đảo senko-
TD105 Cái 2 2021 1,280,000 hỏng không quay

được

42 Máy  đo huyết áp người
lớn Cái 1 2017 570.000 hỏng đồng hồ

43 Máy đo SPO2 Cái 1 2021 720.000 Hỏng không đo
được

44 Máy đo SPO2 kẹp ngón
tay Cái 1 2022 900,000 Hỏng không đo

được

45 Máy đo SPO2 kẹp ngón
tay Cái 1 2022 900,000 Hỏng không đo

được

46 Máy  đo huyết áp người
lớn Cái 4 2023 646,000 hỏng đồng hồ

47 Đồng hồ đo áp lưc O Xy Cái 3 2017 780,000 Hở không đo
được

Trạm Y tế
xã Pô K ô
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48 Bóp bóng sơ sinh.VP Cái 2 2019 840,000 Hở không dùng
được

49 Cùm O Xy Cái 2 2021 380,000 Hở không đo
được

50 Máy phun khí dung
người lớn Cái 1 2016 2,100,000 Yếu không phun

được

51 Nệm giường bệnh nhân Cái 2 2021 792,000 Rách

52 Máy hút dịch Cái 1 2005 1,722,665 Yêú không hút
được

53 Máy hút dịch chạy điện Cái 2 2013 3,723,128 Yêú không hút
được

54 Cây treo dịch truyền Cái 2 2016 578,000 Gãy

55 ống nghe 2 tai Cái 5 2016 1,150,000 Gãy rách nghe

56 ống nghe 2 tai Cái 3 2017 690,000 Gãy rách nghe

57 Tủ dụng cụ nhôm Cái 1 2006 1,885,000 Hỏng Gãy

Công cụ dung cụ

Khoa Nội -
Nhi -
truyền
Nhiễm

58 Nệm giường bệnh nhân Cái 60 2015  850.000 Rách, xẹp

59 Tủ đầu giường Cái 70 2015  1.200.000 Gãy chân, rỉ sét,
sập kệ

60 Máy khí dung dự án
HPET Cái 2 2016  3.789.000 Gãy chốt đẩy

thuốc

61 Xe lăn Cái 2 2015  2.400.000 Gãy, rơi bánh xe

62 Cây treo dịch truyền Cái 10 2015  283.500 Gãy, không sử
dụng được

63 Máy đo SPO2 kẹp ngón
tay Cái 3 2015  900.000

Hư công tắc
nguồn, không có
phụ tùng thay thế

64 Đèn chiếu vàng da cho
trẻ sơ sinh Cái 1 2012  36.850.000

cháy bóng,
không có phụ
tùng thay thế

65 Đèn khám bệnh để bàn Cái 1 2015  1.631.672 Gãy, cháy đường
dây

66 Đèn soi tĩnh mạch trẻ
em VP Cái 1 2016  820.000 Cháy, không có

phụ tùng thay thế

67 Bộ mở khí quản Cái 1 2015
530000

Rỉ sét, cháy

68 Ghế băng chờ 1 2023  5.925.000 Gãy

69 Hộp chia thuốc bằng
inox Cái 30 08-07-1905  200.000 Gãy, sứt nắp

Công cụ dung cụ

Trạm Y tế
xã Đăk
Trăm

Khoa khám
-HSCC
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69
Huyết áp kế

Cái 1 2019  447.750 Hỏng không bơm
đc hơi

70 Nhiêt kế y học 42oC Cái 8 2019  360.000 Hỏng vỡ

71
Đèn khám bệnh

Cái 1 2019  2.935.300 Hỏng không lên
điện

72
Bộ lưu điện

Bộ 2 2019  4.416.793 Hỏng không lên
điện

73 Ghế khám răng Cái 1 2013  4.485.696 Hỏng gãy

TÀI SẢN

Trạm Y tế
Thị trấn

74 Bộ máy vi tính Xerox Bộ 1 2014 14.975.000
Hỏng, không
sáng, khởi động
không lên nguồn

75 Bộ máy vi tính ROBO Bộ 1 2020 14.707.000
Hỏng, không
sáng, khởi động
không lên nguồn

Công cụ dung cụ

76 Nhiệt kế y học Cái 7 2019 30.000 vỡ, cháy dây 

TÀI SẢN

Trạm Y tế
xã văn lem

77 Máy vi tính để bàn Bộ 1 2020 14.707.000 Hỏng, không có
phụ tùng thay thế

Công cụ dung cụ

78 MÁY IN HP
LASERJET PRO M203 Cái 1 2020 7.440.000 Hỏng

79 Kéo cắt chỉ 10cm Cái 2 2016 116.000 Rỉ

80 Máy đo huyết áp người
lớn Cái 2 2016 1.140.000 Hỏng

81 Máy đo huyết áp trẻ em Cái 2 2016 1.140.000 Hỏng

82 Ống nghe bệnh Cái 2 2019 500.000 Hỏng

TÀI SẢN

Phòng Tổ
chức hành
chính- tài
chính kế

toán

83

Máy vi tính để bàn I3-
3240 (vân) cái 1 2014  11.500.000

máy đời cũ ,
không có phụ
tùng thay thế,

Hỏng, không sữa
được

84

Máy vi tính CMS (bác
Nhôm) cái 2 2009  18.500.000

máy đời cũ ,
không có phụ
tùng thay thế,

Hỏng, không sữa
được

Trạm Y tế
xã Đăk
Trăm
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85 Quạt cây

cái

1

 2.009  400.000 Hỏng, không sữa
được

86

Máy tính xách tay (B
Nhôm) cái

1

 2.015  24.750.000

Hỏng không lên
nguồn, bàn phím
rị rời phím, máy
ời cũ không có
phụ tùng thay thế

87
Máy tính xách tay
(Ngân)

cái
1

 2.018  13.000.000
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

TÀI SẢN

Trạm y tế
xã Diên

Bình

88 Máy vi tính Cái 1 2020 14.707.000
sét đánh 'Không

lên nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

89 Máy vi tính để bàn Cái 1 19.380.000
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

89 Bộ máy vi tính để bàn in
kq siêu âm Cái 1

Không lên
nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

90 Bộ máy vi tính AOC Cái 1 14.975.000
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

91 Máy in Cannon Cái 1
Không lên

nguồn, đã sửa
chữa nhiều đợt

Công cụ dung cụ

92 Bộ lưu điện Cái 01 2.016.793 Không tích được
điện

93 Bộ lưu điện Hpet Cái 01 2020 2.400.000 Không tích được
điện

94 Tủ đựng tại liệu Cái 01 3.000.000 Mối mọt, hư
hỏng toàn bộ

95 Ghế xoay Cái 01 450.000 Gãy 2 tay ghế

TÀI SẢN

Khoa dược-
TTB &
VTYT

96 Bộ máy vi tính Asrock
Coer i5 Cái 1 17/06/2016  12.850.000

Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

97 Máy in canon 2 mặt HP
151DW Cái 1 2020

Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

Phòng Tổ
chức hành
chính- tài
chính kế

toán

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



98 Bộ máy tính Cái 1 2013
Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

99 Bộ máy tính Cái 1 2013
Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

100 Màn hình FPT LCD
18,5" Cái 1  2.750.000

Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

101 Tích điện Cái 1 2019  1.400.000
Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

102 Tích điện Cái 1 2019  1.400.000
Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

103 Tích điện Cái 1 2019  1.450.000
Hư hỏng không
sửa được, không

lên nguồn

104
Ấm sắc thuốc điện

cái 12 2021  825.600 Hỏng không lên
điện

Khoa Y
học cổ

truyền phục
hồi chức

năng

105
Máy điện châm

cái 39 2016  1.350.775 Hỏng không lên
điện

106
Máy Massage cầm tay di động

cái 1 2017  3.200.000 Hỏng không lên
điện

107
Đèn hồng ngoại

cái 8 2014  4.950.000 Hỏng không lên
điện

108 Huyết áp người lớn cái 1 2021  570.000 Hỏng không bơm
đc hơi

109
Huyết áp người lớn

cái 1 2017  570.000 Hỏng không bơm
đc hơi

110
Huyết áp người lớn

cái 1 2016  570.000 Hỏng không bơm
đc hơi

111
Ống nghe 2 tai

cái 1 2016  400.000 Không nghe
được

112
Xe lăn chở BN

cái 1 2014  1.904.000 Hỏng, không có
phụ tùng thay thế

113
Máy tính để bàn I3-3210

cái 1 2014  11.500.000  0

Hỏng, không có
phụ tùng thay thế

114
Máy tính xách tay

cái 1 2010  18.155.000  0

Hỏng, không có
phụ tùng thay thế

115 Bàn ghế salon nệm Bộ 01 11/2011 4.500.000
Rách, gãy chân
không sử dụng

được

Phòng Dân
số - Truyền

thông và
giáo dục
sức khỏe

116  Máy in cái 1 11/2012  3.950.000 kẹt giấy , cháy

117 Máy in màu Epson T60 cái 1 11/2015  Tắc đầu phun
mực

118 Đầu đọc DVD cái 1 11/2016  2.118.600 cháy, không
nhận đĩa

Khoa dược-
TTB &
VTYT
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119 USB 3G cái 1 8/2016  1.320.000
CPU nguồn

không nhận dữ
liệu

120 Ghế ngồi làm việc cái 4 8/2016  4.400.000 Gãy chân

121 Bộ máy tính bàn FPT cái 1 2019 12,750,000
Hư hỏng, không
sữa chữa được,

không dùng được

TÀI SẢN

Trạm Y tế
xã Kon

Đào

122 Máy vi tính để bàn Cái 1 2011 19.380.000 Hỏng khởi động
nguồn không lên

Công cụ dung cụ

123 Thiết bị lưu điện Cái 1 2020 2.400.000 Hỏng, không tích
được điện

124 Huyết áp kế Cái 1 2019 650.000 Hỏng, không bóp
hơi được

125 Ống nghe Cái 1 2019 250.000 Hỏng, không
nghe khám được

I TÀI SẢN

126 Máy in canonLBP3300 Cái 1 2010 2.976.000

máy đời cũ
không có phụ
tùng thay thế,

Hỏng không in
được, kẹt giấy, in

bị loang mực

Trạm Y
tế xã Đăk
Rơ Nga

127 MÁY IN  hP
LASERJET M203 DW Cái 1 2010 4.500.000

máy đời cũ
không có phụ
tùng thay thế,

Hỏng không in
được, kẹt giấy, in

bị loang mực

II Công cụ dung cụ

128

Thiết bị lưu điện

Cái 1 2016 2.016.793
Hỏng, không lên

nguồn, không
tích được điện

130

Thiết bị lưu điện Hpet

Cái 1 2020 2.400.000
Hỏng, không lên

nguồn, không
tích được điện

131 Ống nghe 2 tai Cái 2 2016 500.000 Hỏng, không
nghe được

132 Huyết áp kế. DA2 Cái 3 2020 1.950.000 Hỏng

Phòng Dân
số - Truyền

thông và
giáo dục
sức khỏe
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133

Bộ dụng cụ tiểu phẩm

Bộ 1 2016 6.024.000
Rét rỉ, không cắt
được, sử dụng

lâu ngày.

134 Máy nhiệt kế y học. DA2 Cái 7 2019 350.000 Bể

135 Bộ khám nhũ quan +
dèn treo trán Bộ 2 2019 3.154.000

Rét rỉ, không cắt
được, sử dụng

lâu ngày.

136 Hộp chống sốc Hộp 2 2019 500.000 Hỏng

Tổng cộng 539.524.071 5.882.800

Trạm Y
tế xã Đăk
Rơ Nga
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